	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 76/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 14 tháng 01 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ 
Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Liên bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính và Công văn số 7114/BYT-BH ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 848/TTr-LĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2015, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Trợ cấp một lần đối với 15 đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (có Danh sách kèm theo).
1. Tổng kinh phí trợ cấp một lần cho 15 đối tượng là 59,9 triệu đồng.

2. Kinh phí trợ cấp do ngân sách Trung ương bảo đảm.
Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Mai Sơn và các sở, ngành liên quan chi trả trợ cấp cho các đối tượng nêu trên bảo đảm kịp thời và đúng quy định.                  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn và các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh PTVHXH;

- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Như Điều 3 (t/h);

- Lưu: VT, VX.SN11b.

	KT. CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Phạm Văn Thủy


DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ 

ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN THEO 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Chủ tich UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán
	Nơi đăng ký hộ khẩu 
tường trú
	Sống hay chết
	Thời gian tham gia chiến tranh BVTQ, làm nhiệm vụ quốc tế
	Số năm được hưởng
	Mức trợ cấp (đồng)

	1
	Lê Thành Phong
	1954
	Xã Thọ An, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội
	TK 26/3, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Sống
	02/1985-5/1988
	3.5
	3.700.000

	2
	Trần Thị Hải
	1965
	Xã Tảo Dương Văn, Ứng Hoà, TP Hà Nội
	TK 3, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Sống
	02/1985-5/1988
	3.5
	3.700.000

	3
	Đồng Văn Nghĩa
	1963
	Xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
	TK 3, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Sống
	02/1985-5/1988
	3.5
	3.700.000

	4
	Phạm Thị Tẩm
	1963
	Xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
	TK 3, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Sống
	02/1985-5/1988
	3.5
	3.700.000

	5
	Nguyễn Mạnh Cường
	1962
	Xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
	TK 3, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Sống
	02/1985-5/1988
	3.5
	3.700.000

	6
	Nguyễn Thị Dịu
	1960
	Xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
	TK 3, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Sống
	02/1985-5/1988
	3.5
	3.700.000

	7
	Phan Thị Máy
	1953
	Xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
	TK 26/3, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Sống
	02/1985-5/1988
	3.5
	3.700.000

	8
	Phạm Thị Đào
	1963
	Xã Vũ Hoà, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
	TK 26/3, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Sống
	02/1985-5/1988
	3.5
	3.700.000

	9
	Phạm Thị Xuân
	1959
	Xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
	TK 26/3, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Sống
	02/1985-5/1988
	3.5
	3.700.000

	10
	Nguyễn Thị Công
	1961
	Xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
	TK 3, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Sống
	02/1985-5/1988
	3.5
	3.700.000

	11
	Nguyễn Xuân Tiến
	1957
	Xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội
	TK 26/3, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Sống
	02/1979-5/1986
	3.5
	6.900.000

	12
	Lê Tất Thạch
	1955
	Xã Trung Sơn Trần, huyện Sơn Tây, TP Hà Nội
	TK 2, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Sống
	02/1985-5/1988
	3.5
	3.700.000

	13
	Lê Thị Hữu
	1958
	Xã Thọ An, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội
	TK 26/3, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Sống
	02/1985-5/1988
	3.5
	3.700.000

	14
	Phạm Thị Hồng
	1960
	Xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
	TK Quyết Thắng, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, Sơn La
	Sống
	02/1979-10/1983
	3.5
	4.900.000

	15
	Phạm Đỗ Cựu
	1959
	Xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
	TK 3, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Chết
	02/1985-5/1988
	3.5
	3.700.000

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	59.900.000
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